
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên 

được tặng Bằng khen năm học 2021 - 2022 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGDĐT ngày       tháng      năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Tập thể 

STT                                              Tên tập thể 

1 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật 

2 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu 

3 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Động, huyện Kim Động 

4 Trường Tiểu học Liên Nghĩa, huyện Văn Giang 

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm 

6 Trường Trung học cơ sở Chất lượng cao Dương Phúc Tư, huyện Văn Lâm 

7 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu 

8 Trường Tiều học Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào 

9 Trường Tiểu học Trần Cao, huyện Phù Cừ 

10 Trường Tiểu học Dị Chế, huyện Tiên Lữ 

11 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ 

II. Cá nhân 

STT 
Giới 

tính 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Bà Đoàn Thị Thu Hồng 
Giáo viên Trường Trung học cơ sở  và 

Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 
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2 Ông Đỗ Xuân Vượng 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Triệu Quang Phục 

3 Ông Phạm Trung Hảo 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Ân Thi 

4 Ông Đỗ Thanh Tùng 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Văn Giang 

5 Ông Phạm Cao Toàn 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Minh Châu 

6 Bà Bùi Thị Ngọc 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Trưng Vương 

7 Ông Nguyễn Xuân Ngọc 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Kim Động 

8 Bà Lê Thị Quỳnh Sen 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Dương Quảng Hàm 

9 Bà Lưu Thị Phúc 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Mỹ Hào 

10 Bà Đỗ Thị Sang 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Khoái Châu 

11 Bà 
Trần Thị Thùy 

Dương 

Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Nghĩa Dân 

12 Ông Trần Mạnh Hùng 
Giáo viên Trường Trung học phổ thông 

Tiên Lữ 

13 Ông Lê Xuân Hoạch 
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ 

thông Phạm Ngũ Lão 

14 Bà Trần Thị Tươi 

Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học 

– Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

15 Bà 
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy 

Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 
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16 Ông Nguyễn Trọng Thuật 
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

17 Ông Trần Đức Việt 
Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

18 Ông Vũ Tuấn Hiệu 
Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Kim Động 

19 Bà Đào Thị Bích Ngọc 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Văn Giang 

20 Ông Vương Xuân Định 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân 

Phúc, huyện Ân Thi 

21 Bà Phan Thị Đào 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Hưng, 

huyện Khoái Châu 

22 Bà Phạm Thị Vinh 
Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Mỹ Hào 

23 Bà Lê Thị Khanh 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Phan Sào 

Nam, huyện Phù Cừ 

24 Bà Bồ Thị Hiến 
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ 

sở Dị Chế, huyện Tiên Lữ 

25 Ông Vũ Trọng Uy 
Giáo viên Trường Tiểu học Yên Phú, 

huyện Yên Mỹ 

 

Danh sách trên có 11 tập thể và 25 cá nhân. 
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